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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  H     n    n 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà N uyễn   ị Kim    n  và  à  rịn    ị Kim    n  

- Thư ký phiên toà:  n  Lê H n  P on  -   ẩm tr  viên, Toà án nhân dân 

tỉn   uyên Qu n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà L  n  Min  H n  - Kiểm sát viên  run  cấp. 

 Ngày 20 tháng 7 năm 2023, t i trụ sở  oà án n ân dân tỉn   uyên Qu n  xét 

xử s  t ẩm côn  k  i vụ án Hôn n ân  i  đìn  t ụ lý số 05/2023/TLST – HNGĐ, 

ngày 09 tháng 6 năm 2023, về việc “Tranh chấp hôn nhân v  gia đình, c    u t  

n  c ngo i”. 

   eo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử s  t ẩm số 08/2023/QĐ-ST, ngày 05 

thán  7 năm 2023,  iữ  các đ  n  sự: 

1. N uyên đ n: Anh Vũ Đức Th, sinh ngày 19/3/1983; đị  c ỉ: Thôn T. B, xã Q. T, 

 uyện  , tỉn   uyên Qu n . C ỗ ở  iện t i: 48-50, 119 beon-gil, Jinbeol, Jinjeop-eup, Hàn 

Quốc.          

2. Bị đ n: C ị Phan Thúy K, sinh ngày 28/11/1988; đị  c ỉ:  ố 633/15 ấp  . Đ, t ị 

trấn H. N,  uyện Đ. H, tỉn  Long An. 

(Anh Th và chị K đều c  đ n  in   t    v ng m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đ n khởi kiện, bản tự khai ngu ên đ n anh Vũ Đức Th trình b  :  n  

và c ị Phan Thúy K c n  là l o đ n  t i Hàn Quốc,   i  n  c ị   p n  u.   u đ , 

k i về  iệt N m  n  c ị đăn  ký kết  ôn n ày 20/03/2013 t i  BND xã Q. T, 

 uyện  , tỉn   uyên Qu n  trên tin  t ần tự n uyện c n  t ốn  n ất đi đến  ôn 

n ân và đ ợc   i  i  đìn  tổ c ức đám c ới t eo p on  tục củ  n  ời  iệt N m. 

Do mâu t uẫn vào cuối năm 2019 c ị Phan Thúy K về  iệt N m sin  sốn , 

an  tiếp tục ở l i Hàn Quốc l o đ n . Kể từ k i c ị K về  iệt N m,  n  và c ị K ít 

nói chuyện, k ôn  c  n iều t ời  i n để tâm sự và vun vén   n  p úc  i  đìn . 

Cu c sốn   ôn n ân t  ờn  p át sin  mâu t uẫn k ôn  t ể  àn  ắn đ ợc. Nếu 

n    n  c ị c n cố  ắn  duy trì mối qu n  ệ này t ì c ỉ c  t ể k iến c o đối 
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p   n  củ  mìn  t êm  ức xúc ản    ởn  đến cu c sốn  củ  các  ên. Đến n y, 

 n  muốn c ấm dứt cu c  ôn n ân này để mỗi  ên tự đi tìm   n  p úc riên  củ  

mình.  n  và c ị Phan Thúy K đã t ốn  n ất lự  c ọn     án n ân dân tỉn  

 uyên Qu n  là     án n i  n  c  trú cuối c n  ở  iệt N m là     án c  t ẩm 

quyền  iải quyết vụ việc ly  ôn củ   n  c ị.  ì v y,  n  đề n  ị     án  iải quyết 

c o  n  đ ợc ly  ôn với c ị Phan Thúy K.  

 ề con c un :  n  c ị c  01 con c un  là c áu  ũ N ọc D, sinh ngày 

03/02/2014. Hiện t i c áu  ũ N ọc D đ n  ở c n  c ị Phan Thúy K t i đị  c ỉ:  ố 

633/15 ấp  . Đ, t ị trấn H. N,  uyện Đ. H, tỉn  Lon   n.  

 ề quyền nuôi con:   y t u c vào quyết địn  củ  t    n  k ôn  c  ý kiến  ì.  

 ề trợ cấp c o con: Hiện t i kin  tế  n  c n k   k ăn nên  n  c    t ể c u cấp c o con đ ợc.  

 ề tài sản c un , v y nợ c un :  n  c ị k ôn  c  nên k ôn  yêu cầu     án  iải quyết.  

* Tại bản tự khai v  đ n đề nghị giải qu  t v ng m t, bị đ n chị Phan Thúy K 

trình bày: N ày 20/03/2013, c ị và Anh Th đăn  ký kết  ôn t i  BND xã Q. T, 

 uyện  , tỉn   uyên Qu n  trên tin  t ần tự n uyện,   i  ên đ ợc tự do tìm  iểu 

và c n  t ốn  n ất đi đến  ôn n ân.   ời  i n đầu k i   i  n  c ị kết  ôn cả   i 

vợ c  n  sin  sốn    n  p úc do cả   i là l o đ n  xuất k ẩu t i Hàn Quốc. Đến 

cuối năm 2019, c ị về n ớc và k ôn  qu y l i Hàn Quốc làm việc nữ . Cũn   ắt 

đầu từ đây c ị và Anh Th nảy sin  mâu t uẫn do các  ên k ôn  c n  qu n điểm 

sốn .  n  c ị cũn  đã  ắt đầu sốn  ly t ân kể từ đ  đến n y   i  ên k ôn  c n 
liên l c với n  u mà c ỉ t ôn  qu   i  đìn  vì ràn   u c  ởi con cái. Đến n y, c ị 

n  n t ấy  iữ  c ị và Anh Th k ôn  c n tìn  cảm nên c ị quyết địn  c ấm dứt 

cu c  ôn n ân củ  mìn  với  n   ũ Đức    để  iải t oát c o n  u và các  ên tự 

đi tìm   n  p úc riên  c o mìn . C ị đề n  ị k ôn       iải với Anh Th vì  n  

c ị k ôn  c n tìn  cảm và Anh Th đ n  sin  sốn  ở n ớc n oài nên k ôn  t ể     

 iải đoàn tụ đ ợc. Nay, Anh Th đề n  ị     án n ân dân tỉn   uyên Qu n   iải 

quyết yêu cầu ly  ôn c ị  oàn toàn đ n  ý. C ị đ n  ý lự  c ọn     án n ân dân 

tỉn   uyên Qu n  là t   án c  t ẩm quyền  iải quyết vụ việc ly hôn  iữ  c ị và 

Anh Th.  

 ề con c un : C ị và Anh Th có 01 con chung là cháu  ũ N ọc D, sinh 

ngày 03/02/2014. Hiện t i c áu đ n  ở c n  c ị t i đị  c ỉ:  ố 633/15 ấp  . Đ, t ị 

trấn H. N,  uyện Đ. H, tỉn  Lon   n.  ề quyền trực tiếp nuôi d  n  con s u k i ly 

 ôn: C ị và Anh Th t    t u n để c ị là n  ời trực tiếp nuôi d  n  cháu D vì  iện 

t i c ị đ n  là n  ời trực tiếp nuôi d  n  c áu c o đến k i các  ên c  t    t u n 

k ác. C áu  ũ N ọc D c  ý kiến   n  văn  ản n uyện vọn  đ ợc ở với m .  

 ề n  ĩ  vụ cấp d  n  c o con: C ị và Anh Th tự t    t u n k ôn  yêu cầu 

Tòa án  iải quyết.  

Về tài sản c un , v y nợ c un : C ị và Anh Th k ôn  c  tài sản c un , không vay 

nợ c un  nên k ôn  yêu cầu     án  iải quyết.  

Hiện t i c ị đ n  sin  sốn  và làm việc t i Lon   n, do đ ờn  x  đi l i k   

k ăn và k ôn  t ể xin n  ỉ để t  m  i   iải quyết các t ủ tục c  liên qu n đến việc 

ly  ôn nên c ị đề n  ị t   án  iải quyết vắn  m t c ị tron  tất cả quá trìn   iải 

quyết vụ án. 
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Đ i diện  iện Kiểm sát n ân dân tỉn   uyên Qu n  t i p iên t   p át  iểu 

qu n điểm: 

 ề tố tụn :   ẩm p án, H i đ n  xét xử cấp s  t ẩm,     ký đã c ấp  àn  

đún  các quy địn  củ  B  lu t  ố tụn  dân sự từ k i t ụ lý c o đến p iên t a. Anh 

 ũ Đức    và c ị P  n   úy K c  đ n đề n  ị     án  iải quyết vắn  m t.  ì 

v y, đề n  ị H i đ n  xét xử căn cứ Điều 228, Điều 238 củ  B  lu t  ố tụn  dân 

sự xét xử vắn  m t  n   ũ Đức    và c ị P  n   úy K. 

 ề n i dun : Căn cứ vào tài liệu c  tron     s  c  đủ c  sở xác địn : 

Cu c sốn  chung vợ c  n  anh  ũ Đức    và c ị P  n   úy K k ôn  c    n  

phúc, mâu t uẫn đã đến mức trầm trọn , mục đíc   ôn n ân k ôn  đ t đ ợc,  

 iện mỗi n  ời ở m t n ớc k ôn  c  k ả năn  đoàn tụ vì v y đề n  ị H i 

đ n  xét xử căn cứ Điều 51, Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 củ  Lu t Hôn 

n ân và Gi  đìn : C ấp n  n yêu cầu xin ly  ôn củ   n   ũ Đức   . Xử c o 

anh  ũ Đức    đ ợc ly  ôn với c ị Phan Thúy K. 

 ề con c un : Giao con chung là cháu  ũ N ọc D cho chị Phan Thúy 

Kiều trực tiếp nuôi d  n ,  iáo dục. Anh Th đ ợc quyền đi l i t ăm nom con 

c un  mà k ôn   i đ ợc cản trở.  iệc cấp d  n  nuôi con anh Th và c ị K tự 

t    t u n k ôn  đề n  ị  iải quyết nên không xem xét. 

 ề tài sản c un , v y nợ c un : Anh  ũ Đức    và c ị Phan   úy K không có tài 

sản c un , k ôn  v y nợ c un , k ôn  yêu cầu  iải quyết nên k ôn  xem xét.  

 ề án p í: Đề n  ị H i đ n  xét xử  u c anh  ũ Đức    p ải c ịu án 

phí ly hôn s  t ẩm t eo quy địn  củ  p áp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  u k i xem xét các tài liệu c  tron     s  vụ án, qu n điểm củ  Đ i diện 

 iện Kiểm sát t i p iên t  , H i đ n  xét xử xét t ấy: 

[1]  ề qu n  ệ p áp lu t: Anh  ũ Đức    và c ị P  n   úy K kết  ôn trên 

c  sở tự n uyện, c  đăn  ký kết  ôn t i  BND xã Q. T,  uyện  , tỉn   uyên Qu n  

ngày 20/03/2013 là  ôn n ân  ợp p áp. Anh Th k ởi kiện yêu cầu     án  iải 

quyết ly  ôn với c ị K ( iện anh Th đ n  sin  sốn , l o đ n  t i Hàn Quốc), do 

v y qu n  ệ p áp lu t tr n  c ấp xác địn  là “Tranh chấp hôn nhân v  gia đình c  

  u t  n  c ngo i”. 

 [2]  ề t ẩm quyền  iải quyết củ      án: C ị P  n   úy K đ n  c  trú t i: 

 ố 633/15 ấp  . Đ, t ị trấn H. N,  uyện Đ. H, tỉn  Long An. Anh  ũ Đức    c  trú t i: 

Thôn T. B, xã Q. T,  uyện  , tỉn   uyên Qu n ; c ỗ ở  iện t i: 48-50, 119 beon-gil, 

Jinbeol, Jinjeop-eup, Hàn Quốc. Quá trìn   iải quyết c ị P  n   úy K c  đ n lự  c ọn 

    án n ân dân tỉn   uyên Qu n   iải quyết.  ì v y, căn cứ quy địn  t i k oản 3 

Điều 35, k oản 1 Điều 37, điểm   k oản 1 Điều 39, điểm d k oản 1 Điều 469 củ  

B  lu t  ố tụn  dân sự, vụ án t u c t ẩm quyền  iải quyết củ      án n ân dân 

tỉn   uyên Qu n . 
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[3] Quá trìn   iải quyết vụ án c ị P  n   úy K và  nh  ũ Đức    đều c  

đ n xin xét xử vắn  m t.  ì v y,     án tiến  àn   iải quyết xét xử vắn  m t anh 

Th và c ị K t eo quy địn  t i Điều 228, 238 B  lu t tố tụn  dân sự. 

[4]  ề yêu cầu k ởi kiện củ  n uyên đ n anh  ũ Đức   , H i đ n  xét xử 

xét t ấy: Anh  ũ Đức    và c ị P  n   úy K kết  ôn trên c  sở tự n uyện, c  

đăn  ký kết  ôn t i  BND xã Q. T,  uyện  , tỉn   uyên Qu n  ngày 20/03/2013.   ời 

 i n đầu k i kết  ôn cả   i vợ c  n  sin  sốn    n  p úc do cả   i là l o đ n  xuất k ẩu 

t i Hàn Quốc. Đến cuối năm 2019, c ị K về n ớc và k ôn  qu y l i Hàn Quốc làm việc 

nữ , từ đ  c ị K và Anh Th nảy sin  mâu t uẫn do các  ên k ôn  c n  qu n điểm sốn  và 

ly t ân kể từ 2019 đến n y k ôn   i qu n tâm đến n  u nữ , Anh Th c  đ n đề n  ị ly  ôn 

đ ợc c ị K đ n  ý. N   v y t ấy r ng cu c sốn  c un  vợ c  n  trên t ực tế k ôn  

còn t n t i, mâu t uẫn vợ c  n  đã trầm trọn , mục đíc   ôn n ân k ôn  đ t đ ợc, 

vì v y c  căn cứ c ấp n  n yêu cầu xin ly  ôn củ  anh Th, xử c o Anh Th đ ợc ly 

 ôn với c ị K là p    ợp quy địn  t i Điều 56 Lu t Hôn n ân và  i  đìn . 

[5]  ề việc  i o nuôi con c un  k i ly  ôn, H i đ n  xét xử t ấy r n : 

Quá trìn  c un  sốn  anh  ũ Đức    và c ị P  n   úy K có 01 con chung 

là cháu  ũ N ọc D, sinh ngày 03/02/2014, từ khi anh Th đi xuất k ẩu l o đ n  

t i Hàn Quốc, chị Kiều là n  ời trực tiếp nuôi d  ng, c ăm s c  iáo dục con 

chung. Hiện n y anh  ũ Đức    đ n  l o đ n  ở n ớc n oài nên k ôn  t ể  i o 

con chung cho Anh Th nuôi d  n  đ ợc. Xét đề n  ị củ  c ị P  n   úy K về việc 

nuôi con và n uyện vọn  củ  cháu D muốn đ ợc ở với c ị K, H i đ n  xét xử t ấy 

đề n  ị củ  c ị K là c  căn cứ, vì v y cần  i o cháu  ũ N ọc D cho chị Kiều trực 

tiếp nuôi d  n  c ăm s c  iáo dục là phù hợp với quy định t i Điều 81, Điều 82, 

Điều 83 củ  Lu t Hôn n ân và Gi  đìn .  iệc cấp d  n  nuôi con, c ị K và anh 

Th tự t    t u n, k ôn  đề n  ị     án  iải quyết nên không xem xét. 

[6]  ề tài sản chung, v y nợ c un : Anh  ũ Đức    và c ị P  n   úy K 

đều xác địn  không có, không đề n  ị     án  iải quyết nên H i đ n  xét xử 

k ôn  xem xét,  iải quyết. 

[7] Xét đề n  ị củ  Kiểm sát viên t i p iên t   là c  căn cứ nên H i đ n  

xét xử c ấp n  n. 

[8]  ề án p í:  n   ũ Đức    p ải c ịu án p í ly hôn s  t ẩm t eo quy 

địn  củ  p áp lu t. C ị Phan Thúy K k ôn  p ải c ịu án p í. 

[9] Các đ  n  sự c  quyền k án  cáo  ản án t eo quy địn  củ  p áp lu t.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 28, k oản 3 Điều 35; k oản 1 Điều 37; điểm   k oản 1 Điều 

39; k oản 4 Điều 147; k oản 2, k oản 4 Điều 207; k oản 1 Điều 228; Điều 238; 

Điều 273; điểm d k oản 1 Điều 469; k oản 2 Điều 479 củ  B  lu t  ố tụn  dân sự;  

Căn cứ vào Điều 51, Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Lu t Hôn n ân và 

Gi  đình; N  ị quyết số 326/2016/ B  QH14 n ày 30/12/2016 củ   ỷ   n 

t  ờn  vụ Quốc   i quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u n p, quản lý và sử dụn  

án p í và lệ p í  oà án.  



 

 

 

5 
 

 uyên xử:  

C ấp n  n toàn    yêu cầu k ởi kiện xin ly hôn củ  anh  ũ Đức   . 

1.  ề qu n  ệ  ôn n ân: Xử c o anh  ũ Đức    đ ợc ly  ôn với c ị P  n 

  úy K. 

2.  ề con c un : Gi o cháu  ũ N ọc D, sinh ngày 03/02/2014 c o c ị 

Phan Thúy Kiều đ ợc trực tiếp nuôi d  n , c ăm s c và  iáo dục c o đến k i đủ 

18 tuổi  o c c  sự t  y đổi k ác t eo quy địn  củ  p áp lu t. Anh Th c  quyền và 

n  ĩ  vụ t ăm nom con c un  mà k ôn   i đ ợc cản trở. Các  ên c  quyền yêu 

cầu t  y đổi n  ời trực tiếp nuôi con c un  s u k i ly  ôn. 

 ề trác  n iệm cấp d  n  nuôi con:  n   ũ Đức    và c ị Phan Thúy K tự 

t    t u n  iải quyết, k ôn  yêu cầu     án  iải quyết nên k ôn  xem xét. 

3.  ề tài sản c un , v y nợ c un : Anh  ũ Đức    và c ị P  n   úy K đều 

xác địn  k ôn  c , k ôn  yêu cầu  iải quyết nên không xem xét. 

4.  ề án p í: Anh  ũ Đức    p ải c ịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí 

ly  ôn s  t ẩm. N  n  đ ợc trừ vào số tiền t m ứn  án p í đã n p là 300.000đ (Ba 

trăm nghìn đồng) t i  iên l i t u t m ứn  án p í, lệ p í     án số AA/2021/0006465 

ngày 09 tháng 6 năm 2023 t i Cục   i  àn  án dân sự tỉn   uyên Qu n . Anh  ũ Đức 

Th đã n p đủ án p í. 

5.  ề quyền k án  cáo: C ị P  n   úy K đ ợc quyền k án  cáo  ản án 

tron    n 15 n ày, kể từ n ày n  n đ ợc  ản án  o c án đ ợc niêm yết t eo quy 

địn  củ  p áp lu t. Anh  ũ Đức    đ ợc quyền k án  cáo  ản án tron    n 01 

t án  kể từ n ày  ản án đ ợc tốn  đ t  ợp lệ  o c  ản án đ ợc niêm yết  ợp lệ t eo 

quy địn  củ  p áp lu t. 

Trong tr ờng hợp bản án, qu  t định đ ợc thi h nh theo qu  định tại Điều 

2 Luật Thi h nh án dân sự thì ng ời đ ợc thi h nh án dân sự, ng ời phải thi h nh 

án dân sự c  qu ền thỏa thuận thi h nh, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự ngu ện thi 

h nh án ho c bị c ỡng ch  thi h nh án theo qu  định tại các Điều 6, 7, 7a v  9 

Luật Thi h nh án dân sự, thời hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Luật Thi h nh án dân sự ./. 
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